
STT Mã SV Họ & Tên Lớp
Điểm 

TBHT

Điểm 

RL

Xếp loại 

HB
Số Tiền Ghi Chú

1 22211TH3315 Nguyễn Ngọc Tú Quyên CD22TH1 9.58 99 Xuất sắc 4.896.000   Đã có số tài khoản

2 22211TH0341 Nguyễn Hoàng Minh Hiếu CD22TH1 9.56 100 Xuất sắc 4.896.000   Đã có số tài khoản

3 22211TH0926 Trần Thị Lợi CD22TH1 9.48 100 Xuất sắc 4.896.000   Đã có số tài khoản

4 22211TH0135 Văn Thị Trúc Như CD22TH4 9.48 100 Xuất sắc 4.896.000   Đã có số tài khoản

5 22211TH1759 Dương Thị Thảo Nguyên CD22TH4 9.48 100 Xuất sắc 4.896.000   Đã có số tài khoản

6 23211TH0123 Trần Thanh Ngân CD23TH1 9.29 100 Xuất sắc 5.304.000   Đã có số tài khoản

7 23211TH4652 Khổng Minh Anh CD23TH4 9.25 98 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

8 23211TH0549 Trần Thị Phương Trâm CD23TH4 9.24 100 Xuất sắc 5.304.000   Đã có số tài khoản

9 23211TH2684 Nguyễn Thị Dung CD23TH3 9.22 100 Xuất sắc 5.304.000   Đã có số tài khoản

10 23211TH3843 Bùi Hoài Thương CD23TH4 9.2 100 Xuất sắc 5.304.000   Đã có số tài khoản

11 24211TH0327 Nguyễn Trân Thu An CD24TH2 9.91 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

12 24211TH2864 Trịnh Băng Băng CD24TH2 9.81 95 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

13 24211TH0259 Trương Hoàng Anh Thi CD24TH2 9.68 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

14 24211TH0023 Vũ Tường Vy CD24TH1 9.66 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

15 24211TH0064 Vũ Thị An CD24TH1 9.65 100 Xuất sắc 5.712.000   Đã có số tài khoản

Danh sách có 15 sinh viên

Bậc Cao Đẳng
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Khoa Tiếng hàn

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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